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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai - 6,946,355,697        56,362     - - - - - - - - - - - -
2 Rooftop Garden 211               17,676,346,979      48,227     0.013 0.05% 0.006 0.044% 0.004 0.03% -66.2% -39.3% -29.4% -33.7% 88 2,152,221
3 Cung Đình - 6,623,878,730        11,882     - - - - - - - - - - - -
4 Hoàng Sa 115               2,383,663,393        3,971       0.033 0.13% 0.033 0.001 0.029 0.12% -11.0% -8.4% -12.8% -4.9% 17 411,754
5 Tiệc-HN khu Đông - 16,041,866,065      21,275     - - - - - - - - - - - -
6 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
7 Phòng ngủ 2,548            67,869,297,242      63,496     0.137 0.35% 0.083 0.280% 0.040 0.09% -70.6% -73.9% -51.6% -67.2% 2,722 66,565,727
8 Nhà giặt 7,802            779,587,630           839,648   0.011 64.4% 0.011 - 0.009 24.5% -18.9% - -15.5% - 1,434 35,071,600
9 Bếp lầu 6 2,256            40,664,568,741      125,864   0.034 0.21% 0.023 0.188% 0.018 0.14% -47% -36% -21.0% -27.8% 601 14,707,550
10 Bếp Cung Đình 4,898            45,164,782,165      92,668     0.072 0.004 0.047 0.200% 0.053 0.27% -26% -26% 12.5% 32.6% -543 -13,269,381
11 Bếp Căn tin 656               - 85,460     0.011 - 0.010 - 0.008 - -30.7% - -20.1% - 165 4,025,253
12 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
13 GYM+POOL 345               522,169,662           1,155       0.792 4.14% - - 0.30 1.62% - - - - - -
14 Rex Health Club 85                 769,116,375           1,203       0.187 0.008 - - 0.07 0.27% - - - - - -
15 Galaxy 1,718            20,110,464,000      6,420       - 0.10% - - - 0.21% - - - - - -
16 Solar New Wing 1,113            15,696,892,829      129,825   0.013 0.37% - - 0.01 0.17% - - - - - -
17 Solar East Wing 658               50,505,279,959      191,569   0.005 0.06% - - 0.00 0.03% - - - - - -
18 Mặt bằng cho thuê 2,066            40,562,392,000      - - 0.11% - - - 0.12% - - - - - -
19 Khách sạn 50,009          188,440,330,506    378,891   0.213 1.35% - - 0.131988 0.65% -38.1% -51.9% - - - -
20 Toàn Khách sạn 52,075          229,002,722,506    378,891   0.232 0.70% 0.196 0.66% 0.137 0.56% -40.9% -20.2% -29.9% -16.1% 4,484 109,664,724     

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 24,455 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 9 tháng đầu năm 2022 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 41 %, chi phí nước/doanh thu giảm 20 % so với 2021.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 9 tháng đầu năm 2022 là: Bếp CĐ.
* Đề nghị:

Soát xét & phê duyệt: Điều phối viên Môi trường File: BTHN.9-22.DOC
                                           Lê Đăng Huy               Trang: 1/1

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng 
ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ 
sơ liên quan. 
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